
 

 

SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BỆNH VIỆN ĐKTỈNH 

 

Số:             /TMBG-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2023 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ  

Về việc cung cấp báo giá gói thầu mua sắm  

Vật tư, linh kiện thay thế cho thiết bị năm 2023  

 

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ. 

 

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đang có nhu cầu mua sắm Vật 

tư, linh kiện thay thế cho thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện.  

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu mua Vật tư, linh kiện thay thế cho thiết 

bị phục vụ công tác chuyên môn, đề nghị các công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ 

cung cấp báo giá, cụ thể như sau:  

Danh mục báo giá: Chi tiết theo theo mẫu đính kèm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển … 

bên mua dịch vụ không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí. 

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm quét PDF (Đã đóng dấu và gửi 

qua Email). 

Thông tin xin gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư -TTBYT, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: Thôn Đại Sơn; xã Hợp Thành; huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

 Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2023. 

 Thông tin liên hệ: Ông Bùi Mạnh Ước Trưởng phòng Vật tư-TTBYT; số điện 

thoại: 0986123321 – email: buimanhuoc@gmail.com 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

  
Nơi nhận: 

- Đăng: Website BV; 

- BGĐ, VT-TTBYT, TCKT; 

- Lưu Văn thư. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Quý Trường 

 



 

 

 

     
Mẫu báo giá 

 

    

  (Kèm theo Thư mời báo giá số:          /TMBG-BVĐK, ngày         /4/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh) 
 

 CÔNG TY …… 
  

     

    

 Số giấy đăng ký kinh doanh:……. 

     

    

 Địa chỉ: …… 
  

     

    

 Điện thoại: ………………… 
 

 

Email: ………………… 

 

      

 Người liên hệ: ………………………………  

Điện thoại: ……………………. 
          Email: ………………… 

  

    

 

     
BẢNG BÁO GIÁ 

 
 

…. Ngày   tháng 4 năm 2023 

 

   

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN 

 

    

 

  

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau: 

 

    

             

STT Danh mục hàng hóa 
Tên thương 

mại 

Phân 

nhóm 

Quy 

cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Thông số Kỹ thuật  ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Mã 

kê 

khai 

Giá 

kê 

khai 

I 
LINH KIỆN VẬT TƯ THÔNG 

THƯỜNG 
           

1 Băng đo Huyết áp       Cái    Dùng cho Monitor, dùng cho người 

lớn 

Cái 140         

2 Băng đo Huyết áp      Cái    Dùng cho Monitor, dùng cho trẻ em Cái 20         

3 Bóng dèn đặt nội khí quản      Cái    Bóng đèn đặt nội khí quản 2,5V Cái 50         

4 Bóng đèn Xenon  nội soi      Cái    Công suất: 3000W 

MGC Lighting Group/Anh 

Cái 1         

5 Bóng đèn Halogen      Cái    Điện áp: 15v-150w; Loại có chóa, 

không vân. 

Cái 100         

6 Bóng đèn Halogen      Cái    Điện áp: 12v - 75w Cái 10         

7 Bóng đèn Halogen      Cái    Điện áp: 12v - 100W Cái 20         

8 Đầu đo SPO2 dùng cho Monitor      Cái    Dùng cho monitor BSM-2301K - 

Nihon Kohden - Nhật Bản 

Cái 5         

9 Đầu đo SPO2 dùng cho Monitor      Cái    Dùng cho monitor ADWM-17B Cái 5         

10 Đầu đo SPO2 dùng cho Monitor      Cái    Dùng cho monitor PVM 2701 Cái 10         



3 

 

 

11 Đèn cực tím hoặc tương đương 

(bóng) 
     Cái    Bóng dài 90cm Cái 100         

12 Mát dao điện người lớn (đầu cắm 

tròn) 
     Cái    Vật liệu: Bằng cao su, sử dụng nhiều 

lần 

Cái 10         

13 Mát dao điện trẻ em đầu cắm tròn      Cái    Dùng một lần Cái 200         

14 Flow Sensor dùng cho máy thở      Cái    Dùng cho máy thở  Cái 15         

15 Flow Sensor dùng cho máy thở      Cái    Dùng cho máy thở Bennet 840 Cái 4         

16 Flow Sensor dùng cho máy thở      Cái    Dùng cho máy thở Aria 150 Cái 8         

17 Sợi gia nhiệt      Cái    Dùng cho nồi hấp HA-760DR Cái 3         

18 Sensor Oxy Sensor Oxy    Cái    Dùng cho máy thở Drager Cái 10         

19 Sensor Oxy Sensor Oxy    Cái    Dùng cho máy thở Aria 150 Cái 10         

20 Sensor Oxy Sensor Oxy    Cái    Dùng cho máy thở Bennet 840 Cái 10         

II 
LINH KIỆN VẬT TƯ CHO 

MÁY THẬN 
      

  

              

21 Màng cân băng menbra 

Forbalance 

chamber 

   2 

cái 

/Bộ  
  

Dùng cho máy chay thận nhân tạo 

Dialog  Bộ 6         

22 Thân bơm Pistong Pump body for 

piston pump 
   Cái  

  
Dùng cho máy chay thận nhân tạo 

Dialog  
Cái 8         

23 Fiter lọc khí Dust Filter    Cái  
  

Dùng cho máy chay thận nhân tạo 

Dialog  Cái 15         

24 Cổng hút dịch Male connector 

for suction rod 
   2 

cái 

/Bộ  
  

Dùng cho máy chay thận nhân tạo 

Dialog  Bộ 6         

25 Bộ đo áp lực máu PA-PV Pressure 

monitoring 

module PA/PV 

   Bộ  

  

Dùng cho máy chay thận nhân tạo 

Dialog  Bộ 1         

26 Bơm lưu lượng Đầu bơm máy 

thận nhân tạo 

4008/5008/6008 

   Cái  

  

Dùng cho máy chạy thận nhân tạo 

Frisinius Cái 6         

27 Bơm hút dung dịch tẩy rưa Mô tơ bơm 

dòng có chuôi 

cắm máy 4008 

   Cái  

  

Dùng cho máy chạy thận nhân tạo 

Frisinius 

Cái 2         
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28 Cổng hút dịch Que hut Dich 

A,B  
   2 

cái 

/Bộ  

  

Dùng cho máy chạy thận nhân tạo 

Frisinius 

Bộ 5         

29 Fiter lọc khí Phin lọc kỵ 

nước có dây 

220mm 

*4008S/V10 

   Cái  

  

Dùng cho máy chạy thận nhân tạo 

Frisinius 

Cái 10         

30 Bộ Ari detector Cảm biến phát 

hiện khi bầu 

tĩnh mạch 

   Bộ  

  

Dùng cho máy chạy thận nhân tạo 

Frisinius 

Bộ 2         

  Cộng: 30 mục                       
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